
 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN ĐẤT  TẠI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI TRUNG BỘ

                                          TS. Hà Thị Hằng – Trường Đại học Kinh tế Huế
Vùng duyên hải miền Trung là dải đất hẹp bao gồm chín tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận với diện tích 49.409,7km. Theo quy hoạch chung, các tỉnh duyên hải miền Trung sẽ được xây dựng thành khu vực phát triển năng động, nhanh và bền vững. Tuy nhiên trong quá trình phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung đang đối mặt với nhiều thách thức về việc khai thác, sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên đất. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần có những giải pháp đồng bộ để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất tại khu vực này
1. Thực trạng sử dụng, quản lý tài nguyên đất ở một số tỉnh duyên hải Trung bộ
1.1. Tình hình sử dụng tài nguyên đất ở một số tỉnh duyên hải Trung bộ
Trong thời gian qua, việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất và chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất ở các tỉnh duyên hải miền Trung đã theo sát Nghị quyết của Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Trong đó, một số chỉ tiêu mang tính pháp lệnh được đảm bảo… tuy nhiên tình hình sử dụng đất ở các tỉnh duyên hải miền Trung cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Trước hết là, cơ cấu sử dụng đất ở một số tỉnh vẫn chưa thích hợp: Thừa Thiên Huế có tổng diện tích đất tự nhiên là 503.320,53 ha, trong đó: đất nông nghiệp 390.889,77 ha (chiếm 77,66%); đất phi nông nghiệp 91.026,20 ha (chiếm 18,09%); Quảng Ngãi có tổng diện tích tự nhiên là 515.295,46 ha, trong đó đất nông nghiệp 403.943,58 ha (chiếm 78,39%), đất phi nông nghiệp 49.508,22 ha (chiếm 9,61%). Hiện trạng sử dụng đất nói trên cho thấy: đất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao, đất phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp đã ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng đất sai mục đích diễn ra phổ biến, Thừa Thiên Huế từ năm 2004 đến nay, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện: 80 trường hợp vi phạm về sử dụng đất sai mục đích và 23 tổ chức và 02 cá nhân vi phạm lấn,chiếm đất với diện tích 114.777m2. Ngoài ra, một số tỉnh chưa thật sự khai thác tốt nguồn tài nguyên đất dẫn đến sử dụng đất còn lãng phí, tỉnh Thừa Thiên Huế có 6 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.168,8 ha, tuy nhiên mới thu hút 78 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 15.864 tỷ đồng, Đà Nẵng nhiều KCN, dự án chưa sử dụng hết đất được giao như: công ty cổ phần An Lộc Phúc, công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng...
1.2. Tình hình quản lý tài nguyên đất ở một số tỉnh duyên hải Trung bộ
Về việc triển khai văn bản pháp luật đất đai. Các tỉnh duyên hải miền Trung đã triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Đất đai năm 2003: Thừa Thiên Huế đã ban hành trên 40 loại văn bản, Đà Nẵng đã ban hành trên 30 loại văn bản, Quảng Ngãi đã ban hành trên 20 loại văn bản về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; về giải quyết vướng mắc;về chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất;... Bên cạnh việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ... và tổ chức đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp được chú trọng.
Về công tác quy hoạch sử dụng đất. Thực hiện Quyết định về quy hoạch sử dụng đất của Chính phủ, các tỉnh duyên hải miền Trung đã hoàn thành việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020: tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) và đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/4/2013; Đà Nẵng đã lập Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về công tác giao, cho thuê, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, từ năm 2000 – 2010 tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao 8.044,34 ha đất, cho thuê 6.499,32 ha đất, riêng năm 2015 có 54 trường hợp được giao đất với tổng diện tích 185,7 ha, 70 trường hợp được cho thuê đất với diện tích 3.805,6 ha và thu hồi đất do vi phạm là 2 trường hợp với diện tích 0,8 ha;Đà Nẵn đã thực hiện thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất để triển khai hơn 1.450 dự án với tổng diện tích hơn 19.200ha và chuyển mục đích trên 520ha đất quốc phòng để thực hiện hơn 155 dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; Quảng Ngãi giai đoạn 2004 - 2011 đã thu hồi và giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư là 1.433 dự án trên diện tích đất là 16.074,589 ha.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nên ít xẩy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại và nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đà Nẵng được đánh giá là địa phương thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cụ thể: ngoài việc thực hiện các chính sách đền bù chung của nhà nước, thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương, đảm bảo lợi ích của người dân như: hỗ trợ chi phí di chuyển, thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định, hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ tiền chuyển đổi nghề tương ứng với diện tích đất bị thu hồi.
Về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, Thừa Thiên Huế đã cấp 605.628 giấy chứng nhận với diện tích 335.655,6 ha đạt tỷ lệ 97,6%; Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các loại đất trên địa bàn, đạt trên 96%; trong đó, đất sản xuất nông nghiệp đạt trên 99%, đất lâm nghiệp 97%, đất nuôi trồng thủy sản 89%, đất ở nông thôn gần 99%, đất ở đô thị trên 96%...; Quảng Ngãi cấp được 996.448 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, đạt 85,4% tổng số giấy chứng nhận cần cấp với diện tích cấp 196.231,44ha đạt 83,5% tổng diện tích cần cấp
Mặc dù công tác quản lý đất đai ở các tỉnh duyên hải miền Trung đạt được những kết quả quan trọng, nhưng trên thực tế còn có một số hạn chế sau:
Thứ nhất, một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Trung ương chưa được ban hành đồng bộ và kịp thời như văn bản quy phạm pháp luật về tài chính đất đai, văn bản hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai liên tục được sửa đổi, bổ sung tạo ra sự thiếu ổn định làm ảnh hưởng đến công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất....; Pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan đến đất đai có nhiều điểm chưa thống nhất.
Thứ hai, công tác quy hoạch ở nhiều địa phương còn chắp vá, chưa đồng bộ; qúa trình lập kế hoạch sử dụng đất thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương dẫn đến sự chồng chéo trong quy hoạch; việc lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, tính khả thi chưa cao; chất lượng quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là ở cấp xã, phường còn thấp; chưa dự báo chính xác về nhu cầu quỹ đất cho các mục đích sử dụng, nhất là đất cho phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp...
Thứ ba, nhiều tỉnh chưa thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư: giá đền bù thấp không phù hợp với cơ chế thị trường, hỗ trợ tái định cư chưa kịp thời, một số quy định, đặc biệt quy định về việc tự thỏa thuận giữa nhà đầu tư với người sử dụng đất bộc lộ những hạn chế, mâu thuẫn do giá thỏa thuận thường cao hơn giá bồi thường gây khó khăn trong công tác thu hồi đất và triển khai các dự án đầu tư 
Thứ tư, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, những tồn tại, thiếu sót chưa được khắc phục kịp thời.

Thứ năm, công tác thanh tra, kiểm tra đất đai ở địa phương chưa được chú trọng đúng mức, chưa kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai vẫn diễn ra. Ở Đà Nẵng tình trạng giao đất không thông qua đấu giá còn phổ biến dẫn đến việc xác định giá thu tiền sử dụng đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tạo điều kiện để một số nhà đầu tư đầu cơ, thu lợi. Bên cạnh đó, một số dự án xác định giá thấp hơn bảng giá đất thành phố ban hành hàng năm.
2. Giải pháp quản lý và sử dụng tài nguyên đất ở các tỉnh duyên hải Trung bộ  
Một là, tăng hiệu quả sử dụng đất bằng cách chuyển một phần diện tích đất nông nghiệp không có hiệu quả sang đất phi nông nghiệp, tận dụng đất sản xuất và mượn dự án treo để sản xuất

- Xây dựng kế hoạch đưa quỹ đất chưa sử dụng vào sử dụng tối đa phục vụ cho các mục đích; Quy hoạch chuyển đổi tất cả các diện tích đất nông nghiệp nằm xen lẫn trong khu dân cư, đất sản xuất không hiệu quả sang các mục đích phi nông nghiệp; 
- Thực hiện chuyển mạnh đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau, màu. Ở thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện rất tốt giải pháp chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp của thành phố theo hướng giảm dần diện tích trồng lúa năng suất thấp, tăng diện tích rau, củ, mở rộng diện tích trồng hoa, cây cảnh, phát triển chăn nuôi bò sữa, cá cảnh.; 
- Cải tạo và đưa đất hoang hóa vào sử dụng. Cách làm này đã được Hà Giang thực hiện thành công. Chỉ trong vòng 10 năm Hà Giang đã cải tạo đưa vào sử dụng hơn 200 nghìn ha đất hoang hóa, quy hoạch được 150 nghìn ha đất nông nghiệp.

- Mượn lại đất dự án ”treo” cho dân sản xuất. Ngoài việc thu hồi đất và sớm đưa vào sử dụng cho các mục đích khác thì giải pháp cho người dân mượn đất bỏ hoang để sản xuất như Đà Nẵng đang áp dụng.
Hai là, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật khác trong quản lý, sử dụng đất đai.
Thực tế cho thấy có quá nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật về đất đai hoặc liên quan đến đất đai với số lượng văn bản quá nhiều và chồng chéo đã làm cho quan hệ pháp luật đất đai trở nên phức tạp do đó: Tuân thủ nguyên tắc mỗi cơ quan chỉ nên ban hành một loại hình văn bản quy phạm pháp luật cụ thể; Đánh giá một cách toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai hàng năm để khắc phục những tồn tại, hạn chế và bất cập của văn bản; Lập và công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về đất đai đã hết hiệu lực thi hành hoặc bị bãi bỏ; Phát hiện những vấn đề còn tồn tại trong việc ban hành, triển khai văn bản pháp luật về đất đai, từ đó rút kinh nghiệm trong việc hoàn thiện công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.
Ba là, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lâu dài, đảm bảo tính khoa học và minh bạch
Trước những thách thức to lớn mang tính toàn cầu đòi hỏi công tác quy hoạch sử dụng đất phải được xây dựng  một cách dài hạn, đảm bảo tính khoa học dựa trên dự báo tương đối chính xác cả về nhu cầu sử dụng cho các mục đích và những biến động về diện tích đất, do đó cần: Trước mắt, các tỉnh cần phải thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt và trong tương lai cần tính đến việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dài hạn khoảng 20 - 50 năm và tầm nhìn xa hơn; Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cần được xây dựng gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói chung cần phải tính đến quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất; Tính toán kỹ lưỡng việc bố trí đất đai cho các ngành, lĩnh vực phải ưu tiên diện tích đất trồng lúa nhằm  bảo an ninh lương thực; đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên, đất di tích danh thắng nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường, đa dạng sinh học...; Cần có sự tham gia tư vấn, phản biện của các chuyên gia, các tổ chức, cá nhân về hoạt động này; Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng cho mọi cá nhân, tở chức, doanh nghiệp.
Bốn là, hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư
Để hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư các tỉnh duyên hải miền Trung cần: Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát các dự án đã được giao, cho thuê nhưng không triển khai, chậm triển khai hoặc triển khai không đúng mục đích đăng ký; Thu hồi đất phải đảm bảo đúng quy trình... Các quy trình này phải được thực hiện công khai, dân chủ và công bằng; Thực hiện việc giao đất  ”sạch” cho chủ đầu tư, tức là địa phương sẽ thực hiện đền bù và khi hoàn tất sẽ giao mặt bằng cho các chủ đầu tư hoặc có quy định thống nhất về giá đền bù và việc áp giá đền bù, bố trí tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Năm là, đẩy mạnh rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Rà soát, kiến nghị bãi bỏ các thủ tục không cần thiết trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát lại các thửa đất thuộc diện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa được cấp, giải quyết triệt để các vướng mắc có liên quan đến quyền sử dụng đất theo đúng thẩm quyền; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về quan hệ đất đai, trong đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”.
Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng và quản lý đất đai

Kiểm tra, kiểm soát các đối tượng sử dụng đất từ cấp tỉnh đến cấp xã về nộp thuế quyền sử dụng đất, về lãng phí tài nguyên đất...; Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị của công dân từ cơ sở, khắc phục tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài; Phát hiện và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng; ngăn chặn, chấn chỉnh những cá nhân, tổ chức, địa phương buông lỏng quản lý hoặc có chủ trương sai trái, không đúng quy định của pháp luật; cố tình thực hiện trái thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai, trên cơ sở đó quy rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
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